
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

10,652,290

5/2/2024 Chi phí ngày 02/05/2024 2,017,000        8,635,290

5/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/05/2024 (129p) 258,000           8,893,290

5/3/2024 MTQ có số GD 96243.102922 ủng hộ KTX 200,000           9,093,290

5/3/2024 Nhóm Hand CMTX T5 500,000           9,593,290

5/4/2024 A/c Tran Ngoc Thanh ủng hộ KTX 100,000           9,693,290

5/4/2024 Chi phí ngày 04/05/2024 1,160,000        8,533,290

5/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/05/2024 (116p) 232,000           8,765,290

5/6/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T5 3,000,000        11,765,290

5/7/2024 Chi phí ngày 07/05/2024 1,677,000        10,088,290

5/7/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/05/2024 (123p) 246,000           10,334,290

5/8/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5 500,000           10,834,290

5/9/2024 Chi phí ngày 09/05/2024 1,928,000        8,906,290

5/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/05/2024 (131p) 262,000           9,168,290

5/11/2024 Chi phí ngày 11/05/2024 1,150,000        8,018,290

5/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/05/2024 (118p) 236,000           8,254,290

5/13/2024 MTQ ẩn danh CMTX T5 1,500,000        9,754,290

5/14/2024 Chi phí ngày 14/05/2024 1,657,000        8,097,290

5/14/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/05/2024 (125p) 250,000           8,347,290

5/14/2024 MTQ có số GD 150182.140524.015929 ủng hộ KTX 50,000             8,397,290

5/16/2024 Chi phí ngày 16/05/2024 1,180,000        7,217,290

5/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/05/2024 (133p) 266,000           7,483,290

5/18/2024 Chi phí ngày 18/05/2024 1,160,000        6,323,290

5/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/05/2024 (114p) 228,000           6,551,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 05.2024

Số dư quỹ đầu tháng 05/2024



Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn

5/21/2024 Chi phí ngày 21/05/2024 1,760,000        4,791,290

5/21/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/05/2024 (121p) 242,000           5,033,290

5/21/2024 Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động 30,000,000      35,033,290

5/23/2024 Chi phí ngày 23/05/2024 2,628,000        32,405,290

5/23/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/05/2024 (127p) 254,000           32,659,290

5/25/2024 Chi phí ngày 25/05/2024 1,100,000        31,559,290

5/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/05/2024 (113p) 226,000           31,785,290

5/28/2024 Chi phí ngày 28/05/2024 1,960,000        29,825,290

5/28/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/05/2024 (119p) 238,000           30,063,290

5/30/2024 Chi phí ngày 30/05/2024 1,700,000        28,363,290

5/30/2024 Chi lương tháng 05/2024 8,000,000        20,363,290

5/30/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/05/2024 (134p) 268,000           20,631,290

39,056,000      29,077,000      20,631,290

Thu Chi Tồn

10,652,290

350,000           11,002,290

5,500,000        16,502,290

3,206,000        19,708,290

30,000,000      49,708,290

Tổng chi phí trong tháng 29,077,000 20,631,290

39,056,000      29,077,000 20,631,290

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 05/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 05/2024

CMTX

Tiền bán cơm (1,603 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 05/2024



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

5/2/2024 thịt heo 12                    85,000             1,020,000        

trứng gà 100                  250,000           

mướp 10                    70,000             

thịt heo xay 1,5 127,000           

bí đao 10                    70,000             

dưa kiệu 5                      400,000           

dưa hấu 10                    80,000             

2,017,000

5/4/2024 thịt gà 16                    60,000             960,000           

cà tím 10                    70,000             

su su 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,160,000

5/7/2024 thịt heo 12                    85,000             1,020,000        

trứng gà 100                  250,000           

hành lá 1                      30,000             

ớt 0,5 30,000             

mướp 10                    70,000             

thịt heo xay 1,5 127,000           

bí đao 10                    70,000             

dưa hấu 10                    80,000             

1,677,000

5/9/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

su su 10                    80,000             

mướp 10                    70,000             

tiền điện 450,000           

tiền nước 288,000           

gừng 10,000             

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

5/9/2024 chuối 50,000             

1,928,000

5/11/2024 thịt gà 16                    60,000             960,000           

bầu 10                    70,000             

bí đao 10                    70,000             

chuối 50,000             

1,150,000

5/14/2024 thịt heo 12                    85,000             1,020,000        

cà tím 10                    70,000             

dưa leo 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

ớt 0,5 30,000             

thịt heo xay 1,5 127,000           

trứng gà 100                  250,000           

chuối 50,000             

1,657,000

5/16/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

bí đao 10                    70,000             

mướp 10                    70,000             
gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,180,000

5/18/2024 thịt gà 16                    60,000             960,000           

bầu 10                    70,000             

su su 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,160,000

5/21/2024 thịt heo 5                      100,000           500,000           

tôm khô 1                      500,000           

đu đủ 10                    70,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

5/21/2024 dưa mắm 5                      100,000           500,000           

hành lá 1                      30,000             
ớt xay 30,000             

cà tím 10                    80,000             

chuối 10                    50,000             

1,760,000

5/23/2024 thịt vịt 14                    70,000             980,000           

bầu 10                    80,000             

mướp 10                    70,000             

gas 1,448,000        

chuối 50,000             

2,628,000

5/25/2024 thịt gà 15                    60,000             900,000           

bí đao 10                    70,000             

cà tím 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,100,000

5/28/2024 thịt heo 5                      100,000           500,000           

đu đủ 10                    70,000             

dưa mắm 5                      100,000           500,000           

trứng gà 100                  2,500               250,000           

bầu 10                    80,000             

mắm xay 3                      390,000           

bao tay 2                      120,000           

chuối 50,000             

1,960,000
5/30/2024 thịt gà 15                    60,000             900,000           

thông cống 600,000           

cà tím 10                    80,000             

mướp 10                    70,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

5/30/2024 chuối 50,000             

1,700,000

5/30/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

29,077,000      

CHI LƯƠNG
Chi lương tháng 05/2024

Tổng

Tổng

TỔNG CỘNG


